Câu hỏi lý thuyết: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

A. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CHUNG CỦA KIM LOẠI

- Tính chất vật lý chung :

- Là chất rắn (trừ Hg ở thể lỏng), có tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt và có ánh kim.

=> Tính chất vật lý chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.

- Ngoài ra tính chất vật lý của kim loại còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác (cấu trúc mạng tinh thể, bán kính nguyên tử, …)

- 1 số tính chất khác :

+ KL dẻo nhất: Au

+ KL có tính dẫn điện tốt nhất: Ag, Cu, Au, Al, Fe

+ Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất: Li

+ Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất : Os

+ Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất: Hg

+ Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất: W 

+ Kim loại mềm nhất: Cs

+ Kim loại cứng nhất : Cr 
B. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

1) Dãy hoạt động hoá học của kim loại:
K    Ba     Ca     Na    Mg     Al   Zn     Fe     Ni    Sn      Pb     H    Cu    Hg     Ag    Pt     Au 

2) Dãy điện hóa của kim loại :
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Tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần

K+  Ba2+  Ca2+  Na+  Mg2+  Al3+  Zn2+  Fe2+  Ni2+  Sn2+  Pb2+   H+  Cu2+  Fe3+  Ag+  Pt2+  Au3+  
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K    Ba     Ca     Na    Mg     Al   Zn     Fe     Ni    Sn      Pb     H    Cu    Fe     Ag    Pt     Au 

Tính khử của kim loại giảm dần

3) Tính chất hoá học của kim loại:

- Do chỉ có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng => KL có xu hướng nhường e để trở thành ion dương 

=> thể hiện TÍNH KHỬ : M ( Mn+ + ne
1. Tác dụng với phi kim : O2, Cl2, S, …

a) Với O2 : (trừ Ag, Au, Pt): KL + O2 ( oxit bazơ


vd: 3Fe + 2O2 ( Fe3O4

b) Với Cl2 : KL + Cl2 ( Muối clorua (hóa trị cao)


vd: 2Fe + 3Cl2  ( 2FeCl3

c) Với S : KL + S ( Muối sunfua  (trừ Hg : phản ứng ngay ở nhiệt độ thường)



Vd: Fe + S ( FeS

2) Với axit :

a) Với HCl, H3PO4, H2SO4 loãng, …. : KL (trước H) + axit ( Muối (hóa trị thấp) + H2

vd: Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2

       Cu + H2SO4 loãng ( không phản ứng

b) Với HNO3 (loãng + đặc) , H2SO4 đặc : 

KL (trừ Au, Pt)    + 
axit 
(
 Muối (hóa trị cao)    +  
sản phẩm khử 
                    + 
H2O



          H2SO4 đặc




(H2S, S, SO2)



          HNO3(l + đ)



     (NH4NO3, N2, N2O, NO, NO2)

Lưu ý:

+ HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội làm thụ động hóa Al, Fe, Cr, do tạo trên bề mặt một màng oxit đặc biệt, bền với axit làm cho kim loại không tác dụng với axit nữa.

Vd : 3Cu + 8HNO3 loãng  ( 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
        2Fe  +  6H2SO4 đặc,nóng  (Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
3. Với H2O :Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường gồm:   Nhóm IA

                                                                                                      Nhóm IIA (trừ Be, Mg) 

KL + H2O ( Bazơ + H2

Vd : Na  +  H2O  ( NaOH + ½ H2
4. Với dung dịch muối: 
	K           Ba          Ca         Na

KL tác dụng với H2O trước, sau đó bazơ sinh ra tác dụng với muối
Vd: Cho Na vào dd CuSO4
Na  +  H2O  ( NaOH + ½ H2
2NaOH + CuSO4 ( Na2SO4 + Cu(OH)2
	Mg       Al       Zn     Fe    Ni     Sn    Pb    H    Cu     Hg     Ag     Pt    Au

KL mạnh đẩy KL yếu hơn ra khỏi dd muối
Vd: Cho Zn vào dd CuSO4
Zn + CuSO4 ( ZnSO4 + Cu


C. ĂN MÒN KIM LOẠI

1) Sự ăn mòn kim loại: là sự phá hủy KL hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh:

M  ( Mn+  +  ne

2) Phân loại: 2 loại 

· Ăn mòn hóa học: Kim loại tác dụng trực tiếp với các chất hóa học 

Vd : Fe + H2SO4 loãng ( FeSO4 + H2
· Ăn mòn điện hóa học (tạo nên dòng điện): 

· Điều kiện để xảy ra AMĐHH:

+ có 2 điện cực khác nhau (KL-KL hoặc KL-PK)

+ 2 điện cực tiếp xúc trực tiếp với nhau hoặc tiếp xúc gián tiếp qua dây dẫn

+ 2 điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly

· Cơ chế ăn mòn: Anot (-) : KL mạnh hơn ( bị ăn mòn
                                      Catot (+): KL yếu hơn ( không bị ăn mòn

D. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

	K      Ba      Ca      Na      Mg      Al     
	Zn     Fe    Ni     Sn     Pb    H    Cu    Hg    Ag    Pt  Au

	
· Nhóm IA (Li  Na  K  Rb  Cs  Fr):
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· IIA (Be  Mg  Ca  Sr  Ba  Ra):
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· Al:
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· Nhiệt luyện: 
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· Thủy luyện: KL mạnh đẩy KL yếu hơn ra khỏi dd muối
Vd: Zn + CuSO4 ( ZnSO4 + Cu

· Điện phân dung dịch:
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